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001 An Lâm Đức Nam 29/07/2005 Tổ 8, P. Phương Lâm, TP. Hòa Bình, T. 

Hòa Bình 
X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017205008622 

002 An Nguyễn Tiến Nam 22/07/2005 Thôn Nghĩa Hùng, X. Nghĩa Tâm, H. 

Văn Chấn, T. Yên Bái 
X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015205009219 

003 An Phạm Thị Thanh Nữ 25/09/2006 Thôn An Phụ, X. Đông Trung, H. Tiền 

Hải, T. Thái Bình 
X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034306006981 

004 Anh Đinh Thị Châu Nữ 30/08/2006 Thôn Minh Châu, X. Đông Minh, H. 

Tiền Hải, T. Thái Bình 
X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034306015147 

005 Anh Hoàng Quốc Nam 05/03/2004 TDP Thượng Đức, X. Đạo Đức, H. 

Bình Xuyên, T. Vĩnh Phúc 
X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026204006518 

006 Anh Hoàng Tuấn Nam 15/05/2006 Tdp Lai Sơn, P. Đồng Tâm, TP. Vĩnh 

Yên, T. Vĩnh Phúc 

X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026206006028 

007 Anh Mạc Thị Quỳnh Nữ 12/10/2002 Bản Tong, X. Trung Tiến, H. Quan Sơn, 

T. Thanh Hóa 

X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038302015457 

008 Anh Nguyễn Nam 02/09/2005 Thôn Phú Nham, TT. Hà Trung, H. Hà 

Trung, T. Thanh Hóa 

X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205017457 

009 Anh Nguyễn Đức Nam 18/12/2004 Thôn Phúc Quang, P. Quảng Tiến, TP. 

Sầm Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204027108 

010 Anh Nguyễn Duy Nam 30/08/2006 Thôn Quần Liêu, X. Nghĩa Sơn, H. 

Nghĩa Hưng, T. Nam Định 

X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036206000667 

011 Anh Nguyễn Hoàng Nam 23/06/2006 Thôn Đồng Đội, TT. Nga Sơn, H. Nga 

Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038206002910 

012 Anh Nguyễn Quang Nam 19/11/2004 Thôn Hoan Ải, X. Tân Việt, H. Yên Mỹ, 

T. Hưng Yên 
X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033204003732 
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013 Anh Nguyễn Thế Nam 09/09/2006 Tdp Số 4 Hòe Thị, P. Phương Canh, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206035176 

014 Anh Nguyễn Tiến Nam 26/10/1999 Thôn Trung Tâm, X. Trúc Lâu, H. Lục 

Yên, T. Yên Bái 
X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015099003267 

015 Ánh Bùi Ngọc Nữ 16/08/2005 Đội 14 Văn Khê, X. Tam Hưng, H. 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 

X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305045115 

016 Ánh Hoàng Minh Nữ 19/07/2004 Khu Xóm Cánh 1, X. Sơn Tình, H. Cẩm 

Khê, T. Phú Thọ 

X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025304003881 

017 Ánh Nguyễn Phạm Ngọc Nữ 26/09/2005 Động Thượng, X. Gia Tân, H. Gia Viễn, 

T. Ninh Bình 

X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037305000253 

018 Bảo Nguyễn Thụy Nam 26/03/2004 Số 8, Tổ 15, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K36/20

24 
A1 SH lại TH 001204000341 

019 Châu Nguyễn Thị Minh Nữ 04/06/2005 Tổ Dân Phố Số 8, P. Xuân Phương, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011305000004 

020 Chi Đào Yến Nữ 11/09/2006 Xóm 10, X. Xuân Phong, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036306007547 

021 Chiến Vũ Đình Nam 27/11/2005 Thôn Nhân Trạch, X. Yên Thắng, H. ý 

Yên, T. Nam Định 
X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205006332 

022 Đan Nguyễn Linh Nữ 12/08/2006 6/67 Lê Thanh Nghị, P. Đồng Tâm, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306070684 

023 Đăng Bùi Thiều Nam 22/04/2005 Lộc Thành, X. Lộc Thịnh, H. Ngọc Lặc, 

T. Thanh Hóa 
X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205022934 

024 Đạt Đặng Ngọc Tiến Nam 17/11/2003 9 Ngách 95 Ngõ Xã Đàn 2, P. Nam 

Đồng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203021703 

025 Di Trương Khả Nữ 27/04/2004 Thôn Giải Phóng, X. Cam Phước Đông, 

TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 
X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 056304012451 

026 Diệp Lê Ngọc Nữ 18/04/2006 Buôn Ea Tiêu, X. Ea Tir, H. Ea H'leo, T. 

Đắk Lắk 
X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038306016586 

027 Doanh Phạm Hoàng Nam 17/09/2005 Thôn Hòa Phú, X. Hòa Lộc, H. Hậu 

Lộc, T. Thanh Hóa 

X A1K42/20

24 
A1 SH lại (L+H) 038205029252 
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028 Đông Nguyễn Văn Nam 16/11/2005 Tân Đô, X. Tân Liễu, H. Yên Dũng, T. 

Bắc Giang 
X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024205013569 

029 Đức Nguyễn Trường Nam 11/07/2006 X. Cẩm Trung, H. Cẩm Xuyên, T. Hà 

Tĩnh 
X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042206000180 

030 Dung Chấu Thị Nữ 25/06/2003 Thôn Tân Tiến 1, X. Tân Tiến, H. 

Hoàng Su Phì, T. Hà Giang 

X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002303003686 

031 Dung Nguyễn Thùy Nữ 12/01/2004 X. Tinh Nhuệ, H. Thanh Sơn, T. Phú 

Thọ 

X A1K41/20

24 
A1 SH lại (L+H) 025304002143 

032 Dũng Nguyễn Kim Nam 24/08/2006 Thôn 3 An Định, X. Thụy Văn, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 

X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034206006685 

033 Dũng Trịnh Đình Nam 23/08/2006 Thôn 8, TT. Quí Lộc, H. Yên Định, T. 

Thanh Hóa 

X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038206030467 

034 Dương Nguyễn Đăng Nam 31/05/2002 35 Hàng Vải, P. Hàng Bồ, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202005509 

035 Dương Nông Thị Nữ 15/12/1999 Thôn Nà Khau, X. Đồng Tâm, H. Bình 

Liêu, T. Quảng Ninh 

X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022199005360 

036 Dương Trần Thị Ánh Nữ 09/11/2003 Thạc Quả, X. Dục Tú, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 
X A1K36/20

24 
A1 SH lại TH 001303013542 

037 Duy Nguyễn Địch Khánh Nam 29/08/2005 Khu Phố Phù Lựu, P. Đông Ngàn, TP. 

Từ Sơn, T. Bắc Ninh 
X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027205009989 

038 Duy Nguyễn Việt Nam 05/04/2006 Tằng My, X. Nam Hồng, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 
X A1K38/20

24 
A1 SH lại TH 001206018868 

039 Duy Trần Khánh Nam 03/09/2006 Khu 4, X. Mỹ Lung, H. Yên Lập, T. Phú 

Thọ 
X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025206003033 

040 Duy Trịnh Quốc Nam 14/08/2006 Thôn 2 Lạc Nhuế, X. Đồng Hóa, H. 

Kim Bảng, T. Hà Nam 
X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035206003565 

041 Giang Vũ Tuấn Nam 14/03/2003 Thôn Bằng Quân, X. Cẩm Sơn, H. Cẩm 

Giàng, T. Hải Dương 
X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030203004201 

042 Hà Ngô Thị Ngọc Nữ 15/12/2003 Thôn Hiệp Lực, X. An Khê, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 

X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303001713 

043 Hà Nguyễn Thị Nữ 11/11/2004 Chu Quyến 3, X. Chu Minh, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 

X A1K39/20

24 
A1 SH lại (L+H) 001304036249 
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044 Hà Nguyễn Thị Thu Nữ 02/02/2002 Tổ 3, P. Hoàng Diệu, TP. Thái Bình, T. 

Thái Bình 
X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302001058 

045 Hà Vũ Ngọc Nữ 14/11/2002 Thôn Keo, X. Minh Hòa, H. Hữu Lũng, 

T. Lạng Sơn 
X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020302004716 

046 Hằng Nguyễn Thị Nữ 22/05/2001 Xóm 7, X. Minh Thành, H. Yên Thành, 

T. Nghệ An 

X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040301016762 

047 Hanh Hoàng Xuân Nam 14/07/2005 Thôn Gò Giềng, X. Thái Hòa, H. Lập 

Thạch, T. Vĩnh Phúc 

X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026205010534 

048 Hảo Trần Thị Nữ 12/03/1995 Tổ 8, P. Hoàng Diệu, TP. Thái Bình, T. 

Thái Bình 

X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034195014819 

049 Hậu Đàm Quang Nam 19/04/2004 Xóm Kim Bảng, X. Cai Bộ, H. Quảng 

Uyên, T. Cao Bằng 

X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004204002999 

050 Hậu Phùng Thị Hải Nữ 08/02/2002 Đông Lâu, X. Phú Đông, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 

X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302021958 

051 Hiệp Nguyễn Tuấn Nam 08/07/2003 Cụm 13, X. Tân Lập, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203015932 

052 Hiếu Đinh Ngọc Nam 13/08/2006 Thôn 3, X. Tân Cảnh, H. Đắk Tô, T. 

Kon Tum 
X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 062206004390 

053 Hiếu Nguyễn Khắc Nam 24/06/1997 Khu 14, X. Bản Nguyên, H. Lâm Thao, 

T. Phú Thọ 
X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025097004477 

054 Hiếu Nguyễn Minh Nam 27/09/2005 Đình Tràng, X. Dục Tú, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 
X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205017336 

055 Hiếu Nguyễn Quốc Nam 05/06/2006 Thôn 2, X. Tân Cảnh, H. Đắk Tô, T. 

Kon Tum 
X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 062206000870 

056 Hoa Nguyễn Phương Nữ 05/12/2004 Thôn Trác Dương, X. Thái Phương, H. 

Hưng Hà, T. Thái Bình 
X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304006278 

057 Hoàng Nguyễn Tuấn Nam 28/07/2006 Tổ 5 , Khu 1, P. Trưng Vương, TP. 

Uông Bí, T. Quảng Ninh 
X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022206012728 

058 Hồng Phan Minh Nữ 20/10/1997 Tổ 21, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001197001795 
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059 Hùng Lê Đức Sinh Nam 17/07/2006 Thôn Công Bình, X. Bình Định, H. 

Kiến Xương, T. Thái Bình 
X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034206012877 

060 Hương Vũ Thị Diệu Nữ 21/08/2004 Thôn Phú Khê, X. Chi Lăng Bắc, H. 

Thanh Miện, T. Hải Dương 
X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030304010889 

061 Hương Vũ Thị Mai Nữ 04/11/2005 Tổ Dân Phố 9, TT. Quỹ Nhất, H. Nghĩa 

Hưng, T. Nam Định 
X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305000744 

062 Hường Đỗ Thị Nữ 12/11/1996 Bách Kim, X. Phú Kim, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K42/20

24 
A1 SH lại (L+H) 001196024213 

063 Huy Đào Đức Nam 08/03/2006 Xóm 8, X. Khánh Hồng, H. Yên Khánh, 

T. Ninh Bình 

X A1K39/20

24 
A1 SH lại (L+H) 037206008990 

064 Huy Trần Quang Nam 01/03/2006 Thôn Yên Thành, X. Yên Hợp, H. Văn 

Yên, T. Yên Bái 

X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015206006462 

065 Huyền Đào Thị Nữ 30/11/2003 Thôn Đồng Bình, X. Ninh Hải, H. Ninh 

Giang, T. Hải Dương 

X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030303010264 

066 Huyền Nguyễn Trần Thanh Nữ 10/09/2006 Xóm 18, X. Xuân Phong, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036306004110 

067 Khánh Ngô Ngọc Nam 28/08/2005 Chiêm Thuận Dương Hồng, X. Thái 

Thuỷ, H. Thái Thụy, T. Thái Bình 

X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205009757 

068 Khánh Nguyễn Đình Nam 01/12/2003 Thôn Giếng, X. Hữu Bằng, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203049924 

069 Khánh Nguyễn Đình Nam 18/04/2006 Thôn Bắc, X. Quan Lạn, H. Vân Đồn, T. 

Quảng Ninh 
X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022206001630 

070 Khánh Nguyễn Huy Nam 28/09/2006 Tdp Số 16, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206009310 

071 Khánh Phạm Ngọc Nam 11/09/2006 Tổ Dân Phố 33, P. Cốc Lếu, TP. Lào 

Cai, T. Lào Cai 
X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010206000097 

072 Khôi Nguyễn Hữu Nhật Nam 20/06/2006 104B M21 Mai Hương, P. Bạch Mai, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K41/20

24 
A1 SH lại (L+H) 001206022132 

073 Kiên Nguyễn Trung Nam 09/12/2005 Yên Lệnh, X. Chuyên Ngoại, H. Duy 

Tiên, T. Hà Nam 
X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205002729 

074 Kiều Đoàn Xuân Nam 16/03/2004 Xóm Điếm Hữu Từ, X. Hữu Hòa, H. 

Thanh Trì, TP. Hà Nội 

X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204042250 
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075 Lan Lường Thị Nữ 20/06/2004 Thôn Cổ Trinh, X. Anh Sơn, TX. Nghi 

Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304023471 

076 Lân Lê Thành Nam 10/03/2004 25 Hàng Khay, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204001746 

077 Linh Hoàng Thùy Nữ 21/08/1998 Thôn 6, X. Tam Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001198037115 

078 Linh Ngô Phương Nữ 04/10/2005 Số 14/52/14 Ngô Quyên, P. Máy Chai, 

Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng 

X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031305004931 

079 Linh Nguyễn Phương Nữ 10/08/2006 TDP Đồng Trũng, TT. Hùng Sơn, H. 

Đại Từ, T. Thái Nguyên 

X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019306004969 

080 Linh Nguyễn Thùy Nữ 24/02/2006 Tiểu Khu 13, TT. Lương Sơn, H. Lương 

Sơn, T. Hòa Bình 

X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017306004122 

081 Loan Nguyễn Thị Phương Nữ 08/11/2003 Thôn Nghĩa Hùng, X. Nghĩa Tâm, H. 

Văn Chấn, T. Yên Bái 

X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015303005386 

082 Long Trần Mạnh Nam 23/03/1993 Xóm Chùa, X. Hải Phúc, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036093006431 

083 Lực Phùng Tiến Nam 01/05/1998 Đông Đoài, X. Phú Đông, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 
X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098005536 

084 Minh Đặng Quang Nam 28/11/2004 TDP Phương Viên, TT. Thổ Tang, H. 

Vĩnh Tường, T. Vĩnh Phúc 
X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026204009698 

085 Minh Thân Đức Bình Nam 09/12/2005 Câu Nhi, P. Điện An, TX. Điện Bàn, T. 

Quảng Nam 
X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022205009724 

086 Minh Vàng Bảo Nam 14/09/2006 Tổ 6, TT. Yên Minh, H. Yên Minh, T. 

Hà Giang 
X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002206006559 

087 Minh Vũ Đức Quang Nam 28/06/2005 Tổ Phương Khê, P. Đồng Hòa, Q. Kiến 

An, TP. Hải Phòng 
X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031205002063 

088 Ngân Vũ Khánh Nữ 13/08/2006 TDP Bắc Hà 3, TT. Bắc Hà, H. Bắc Hà, 

T. Lào Cai 
X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010306005204 

089 Nghĩa Trần Văn Nam 17/03/2002 Đào Xá, X. An Đồng, H. Quỳnh Phụ, T. 

Thái Bình 

X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034202009550 
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090 Ngọc Đào Phạm Thảo Nữ 11/04/2001 Thụy Ứng, TT. Phùng, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 075301000072 

091 Nguyệt Đỗ Minh Nữ 05/06/2006 TDP 8 Đình Thôn, P. Mỹ Đình 1, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306029813 

092 Nhân Nguyễn Thiện Nam 22/08/2005 Trúc Động, X. Đồng Trúc, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205035233 

093 Nhật Trịnh Quang Nam 16/10/2005 Thôn Nhân Trạch, X. Yên Thắng, H. ý 

Yên, T. Nam Định 

X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205013685 

094 Oanh Cấn Thị Kiều Nữ 08/08/2006 Thôn Ngoại Thôn, X. Phú Kim, H. 

Thạch Thất, TP. Hà Nội 

X A1K31/20

24 
A1 SH lại (L+H) 001306054472 

095 Phi Vương Văn Nam 30/01/2006 Thôn 7, X. Tam Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206081927 

096 Phong Hoàng Tiến Nam 20/12/1998 Giáp Ngọ, TT. Chúc Sơn, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098013450 

097 Phúc Nguyễn Tiến Nam 09/09/2006 Thôn 5, X. Vân Sơn, H. Triệu Sơn, T. 

Thanh Hóa 

X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038206002309 

098 Phúc Phạm Ngọc Nam 27/03/2006 Tháp, X. Cộng Hòa, H. Vụ Bản, T. Nam 

Định 

X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036206021264 

099 Phượng Trần Thị Nữ 26/01/1995 Thôn 6, X. Trung Hà, H. Yên Lạc, T. 

Vĩnh Phúc 
X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026195002465 

100 Quân Lương Minh Nam 07/11/2005 Đội 2, X. Tả Thanh Oai, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 
X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205008413 

101 Quyền Trịnh Trọng Nam 13/09/2006 Thôn 6, TT. Quí Lộc, H. Yên Định, T. 

Thanh Hóa 
X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038206013278 

102 Quỳnh Đào Như Nữ 14/05/2002 Phương Tảo 1, X. Xuân Hòa, H. Vũ 

Thư, T. Thái Bình 
X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302004469 

103 Quỳnh Nguyễn Thị Như Nữ 12/10/2003 Khê Thượng, X. Sơn Đà, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 
X A1K36/20

24 
A1 SH lại (L+H) 001303048794 

104 Sơn Nguyễn Trường Nam 25/12/2005 Cốc Nam, X. Tân Mỹ, H. Văn Lãng, T. 

Lạng Sơn 
X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024205003119 

105 Tài Chu Tuấn Nam 09/03/2005 Hợp Nhất, X. Nhân Lý, H. Chi Lăng, T. 

Lạng Sơn 

X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020205000960 
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106 Tâm Bùi Thị Minh Nữ 01/01/2004 Xóm Âm, X. Văn Nghĩa, H. Lạc Sơn, T. 

Hòa Bình 
X A1K35/20

24 
A1 SH lại TH 017304001827 

107 Tâm Lâm Thành Nam 09/11/2005 Xóm Hoàng Thức, X. Hải Phúc, H. Hải 

Hậu, T. Nam Định 
X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205015546 

108 Tâm Lê Phan Mỹ Nữ 12/09/2006 X. Đức Giang, H. Vũ Quang, T. Hà 

Tĩnh 

X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042306003531 

109 Thăng Dương Nhật Nam 20/12/2000 Tdp Cáo Đỉnh 1, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200023120 

110 Thắng Nguyễn Đức Nam 16/02/2000 Thôn An Ninh, X. Yên Phụ, H. Yên 

Phong, T. Bắc Ninh 

X A1K42/20

24 
A1 SH lại TH 027200005122 

111 Thắng Nguyễn Mạnh Nam 06/03/2005 Thôn Trúc Động, X. Đồng Trúc, H. 

Thạch Thất, TP. Hà Nội 

X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205044514 

112 Thắng Phạm Văn Nam 09/07/1989 Thôn Hạ Tập, X. Thụy Bình, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 

X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034089007954 

113 Thanh Trần Quang Nam 24/08/2006 Thôn Tây Nha, X. Tiến Đức, H. Hưng 

Hà, T. Thái Bình 

X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034206018003 

114 Thành Trần Lê Ngọc Nam 23/11/2005 Xóm Trống, X. Nghĩa Thọ, H. Nghĩa 

Đàn, T. Nghệ An 
X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040205002279 

115 Thảo Lê Ngọc Nam 27/12/2003 Thôn Tân An 1, X. Tân An, H. Văn Bàn, 

T. Lào Cai 
X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010203001381 

116 Thảo Lê Phương Nữ 24/02/2005 Xóm 1, X. Hải Trung, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 
X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305008263 

117 Thêm Trần Thị Ngọc Nữ 25/06/2005 TDP Lâm Thọ, TT. Quất Lâm, H. Giao 

Thủy, T. Nam Định 
X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305016783 

118 Thông Nguyễn Văn Nam 10/09/2006 Thôn Năng Tĩnh, X. Nam Chính, H. 

Tiền Hải, T. Thái Bình 
X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034206008875 

119 Thư Tạ Minh Nữ 25/02/2005 Số 3-D5, P. Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K42/20

24 
A1 SH lại TH 001305017164 

120 Thư Trần Minh Nữ 15/07/2006 TT. Cồn, H. Hải Hậu, T. Nam Định X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 077306003799 

121 Thuận Hoàng Tiến Nam 12/01/2003 TDP Giáp Ngọ, TT. Chúc Sơn, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203048065 
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122 Thực Hà Đình Nam 10/06/2006 Thôn Thanh Xuân, X. Thanh Kỳ, H. 

Như Thanh, T. Thanh Hóa 
X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038206003676 

123 Thương Phan Thị Hoài Nữ 22/07/2006 Xóm 9, X. Nghĩa Đồng, H. Tân Kỳ, T. 

Nghệ An 
X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040306002449 

124 Thúy Lê Thị Hồng Nữ 04/12/2004 Thôn Lác Nội, X. Thanh Hương, H. 

Thanh Liêm, T. Hà Nam 

X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035304008947 

125 Thùy Nguyễn Thị Minh Nữ 08/10/2003 Khu 6, TT. Đình Lập, H. Đình Lập, T. 

Lạng Sơn 

X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020303007752 

126 Tín Phan Trọng Nam 26/08/1984 Tổ Dân Phố Cẩm Trà, P. Trung Thành, 

TP. Phổ Yên, T. Thái Nguyên 

X A1K36/20

24 
A1 SH lại (L+H) 019084008640 

127 Tìn Lý A Nam 20/05/2006 Thôn 1, X. Huổi Só, H. Tủa Chùa, T. 

Điện Biên 

X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011206003033 

128 Tồng Sùng A Nam 13/03/2005 P. Dữu Lâu, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015205000186 

129 Trang Đinh Hà Nữ 22/09/2005 Phố Mỹ Lộ, TT. Thiên Tôn, H. Hoa Lư, 

T. Ninh Bình 

X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037305004908 

130 Trang Đoàn Nguyễn Kiều Nữ 26/07/2006 Xóm 7C, X. Cồn Thoi, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 
X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037306006100 

131 Trang Khà Thị Huyền Nữ 28/10/2003 Xóm Xăm Pà, X. Nà Phòn, H. Mai 

Châu, T. Hòa Bình 
X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017303007216 

132 Trang Nguyễn Thị Huyền Nữ 19/03/2006 Đông Dương, X. Tảo Dương Văn, H. 

Ứng Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306052216 

133 Trang Trần Thị Nữ 03/03/2005 Thôn Đội 2, X. Ngọc Lũ, H. Bình Lục, 

T. Hà Nam 
X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035305005495 

134 Trang Vũ Thị Nữ 06/01/1992 Xóm Khe Mèn, X. Đồng Hợp, H. Quỳ 

Hợp, T. Nghệ An 
X A1K41/20

24 
A1 SH lại (L+H) 015192004671 

135 Trí Phạm Minh Nam 11/09/2005 Thôn Tân Phong, X. Quan Lạn, H. Vân 

Đồn, T. Quảng Ninh 
X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022205002917 

136 Trình Nông Đức Nam 24/02/2005 Xóm Na Ít, Na Keo, X. Đoài Côn, H. 

Trùng Khánh, T. Cao Bằng 

X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004205000976 
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137 Trúc Đào Mai Nữ 26/07/2006 Tổ Dân Phố 6, TT. NT Liên Sơn, H. 

Văn Chấn, T. Yên Bái 
X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015306003650 

138 Trúc Kiều Mai Ánh Nữ 11/12/2005 Phúc Tiến, X. Bình Yên, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305045044 

139 Tú Hoàng Minh Nam 08/12/2005 Tổ 3, TT. Ba Sao, H. Kim Bảng, T. Hà 

Nam 
X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205001513 

140 Tuyên Đặng Trường Nam 25/03/2002 Thôn 1, X. Ba Trại, H. Ba Vì, TP. Hà 

Nội 

X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202030573 

141 Uyên Trần Thị Thu Nữ 16/10/2002 Xóm 12, X. Hải Phúc, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302011770 

142 Vân Giáp Thị Thảo Nữ 01/01/2001 Nguộn Trong, X. Hồng Giang, H. Lục 

Ngạn, T. Bắc Giang 

X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024301005491 

143 Vi Nguyễn Ngọc Hà Nữ 25/02/2005 Thôn Cao Trà, X. Sơn Hòa, H. Hương 

Sơn, T. Hà Tĩnh 

X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042305006507 

144 Việt Nguyễn Đức Nam 01/03/2004 Thôn Víp, X. Minh Quang, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 

X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204038551 

145 Vinh Hoàng Thế Nam 08/10/1996 Đội 2 - Đan Thê, X. Sơn Đà, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 

X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001096007516 

146 Vinh Nguyễn Thành Nam 12/08/2006 Thôn 4, X. Hương Ngải, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206079761 

147 Vũ Nguyễn Trọng Nam 10/07/2002 Tòng Lệnh, X. Tòng Bạt, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 
X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202029712 

148 Vũ Nguyễn Tuấn Nam 27/08/2006 Khối Tân Lâm, P. Hưng Dũng, TP. 

Vinh, T. Nghệ An 
X A1K51/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040206009642 

149 Ý Cao Như Nữ 19/12/2004 X. Nhuế Dương, H. Khóai Châu, T. 

Hưng Yên 
X A1K52/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033304004991 

150 Yến Vũ Hoàng Nữ 07/07/2005 Số 3-D5, P. Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K42/20

24 
A1 SH lại TH 001305017163 
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